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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnChâuNguyễn Minh
17DQ580301000
3

0F1.92.0Cơ học cơ sở 1

0F0.01.0ĐA. Kết cấu BTCT 1

0F0.03.0Chuẩn đầu ra NN (AV3/6)

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnDầnĐoàn Quốc
17DQ580301000
7

0F0.03.0Chuẩn đầu ra NN (AV3/6)

0F3.81.0An toàn lao động

0F0.01.0ĐA. Kết cấu BTCT 1

0F3.12.0Cơ học cơ sở 1

0F1.72.0Cơ học cơ sở 1

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnTiênNguyễn Huỳnh
17DQ580301004
9

0F3.72.0Cơ học cơ sở 1

0F3.92.0Vẽ kỹ thuật

0F2.82.0Quy hoạch tuyến tính

0F3.03.0Nền và móng

0F3.63.0Kế toán trong DNXD 1

0F0.03.0Chuẩn đầu ra NN (AV3/6)

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnTínTrương Ngọc
17DQ580301005
1

0F0.03.0Chuẩn đầu ra NN (AV3/6)

0F3.33.0Kế toán trong DNXD 1

0F3.73.0Trắc địa

0F0.61.0ĐA. Kết cấu BTCT 1

0F2.72.0Cơ học cơ sở 1

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnHàoHuỳnh Anh
17DQ580301006
3

0F2.32.0Cơ học cơ sở 1

0F3.53.0Cấu tạo kiến trúc

0F3.01.0ĐA. Nền và móng

0F3.41.0An toàn lao động

0F3.73.0Kế toán trong DNXD 1

0F0.03.0Chuẩn đầu ra NN (AV3/6)

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnDiệuTrần Thị Mỹ
17DQ580301006
7

0F0.03.0Chuẩn đầu ra NN (AV3/6)
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0F1.52.0Tin học ứng dụng (Autocad)

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnNhânNguyễn Hữu
17DQ580301007
4

0F0.03.0Chuẩn đầu ra NN (AV3/6)

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnCôngLê Văn
17DQ580301007
8

0F3.53.0Kế toán trong DNXD 1

0F3.22.0Đấu thầu trong H.động XD

0F0.03.0Chuẩn đầu ra NN (AV3/6)

0F3.52.0Giáo dục QP-AN 2

0F0.01.0ĐA. Kết cấu BTCT 1

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnKhoaBùi Văn
17DQ580301008
1

0F0.03.0Chuẩn đầu ra NN (AV3/6)

Phú Yên, ngày ... tháng ... năm 20...

NGƯỜI LẬP BẢNG TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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